

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 06/9/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4518
	Lưu Thị Huyền Trang
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	4520
	Hoàng Thị Mỹ Ni
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	4521
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	 4522
	Lê Thị Lam Huyền
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	4523
	Bùi Thị Thúy Hằng
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	4524
	Huỳnh Văn Đức
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	4527
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	4529
	Đặng Thị Hồng Gái
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	9
	4531
	Lâm Thị Lan
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10
	4533
	Đặng Quang Huy
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	4535
	Lê Thị Tuyên
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	4539
	Hoàng Quang Năm
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	4543
	Nguyễn Viết Chương
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14
	4544
	Phan Thị Phượng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	4545
	Đinh Thị Lý
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	16
	4546
	Võ Chí Trung
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	4547
	Trần Văn Dũng
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18
	4547a
	Đỗ Xuân Thụ
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	4548
	Nguyễn Văn Hòa
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	4549
	Trần Đăng Tâm
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21
	4551
	Nguyễn Trung Hậu
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	4553
	Trần Thị Thu
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23
	4555
	Hồ Duy Ninh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	4556
	Nguyễn Trung Hiếu
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	4557
	Cao Hùng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	4558
	Đặng Thị Mỹ Hạnh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	4561
	Ngô Văn Phong
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28
	4562
	Trần Thị Thanh Phương
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	4563
	Trần Thị Ngọc Oanh
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	30
	4565
	Nguyễn Huy Hoàng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	4567
	Lê Trọng Đại
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32
	4569
	Phan Thúc Định
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	33
	4578
	Nguyễn Đình Hoàng
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


